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1 Đào Thị Lý HT

 Tuần 1:
5TA:01-02

 Tuần 1:
5TB: 04-05

 Tuần 1:
 5TB: 02-
03

 Tuần 1:
5TC:06-07

Tuần 01:
5TD:03-04

 Tuần 1:
5TC: 03-04

 Tuần 1:
5TC: 01-
02

 Tuần 1:
 5TA: 05-
06

70/ 1 năm

 Tuần 1:
5TA:09-
10

 Tuần 2:
5TB: 07-08

 Tuần 2:
5TC 11-12

 Tuần 2:
5TC: 09-10

 Tuần 2:
5TD: 13-14

 Tuần 2:
5TA: 10-11

 Tuần 5TD
2:10-11

 Tuần 2:
5TA: 07-
08

 Tuần 2:
 5TB: 12-
13

 Tuần 2:
5TB:16-
179

 Tuần 3:
5TC: 14-15

 Tuần 3:
5TD: 18-19

 Tuần 3:
5TD: 16-17

 Tuần 3:
 5TA: 20-
21 Ngỉ tết

 Tuần 3:
5TA:17-18

 Tuần 3:
5TB:14-
15

 Tuần 3:
5TC: 19-20

( 2 tiết/1 tuần)

 Tuần 3:
 5TC: 23-
24

 Tuần 4:
5TD:21-22

 Tuần 4:
5TA: 25-26

 Tuần 4:
5TA: 23-24

 Tuần 4:
 5TB: 26-
27

 Tuần 4:
5TB: 24-25

 Tuần 4:
5TB: 24-25

 Tuần 4:
 5TC: 21-
22

Tuần 4:
5TD: 29-
30

 Tuần5:
5TA: 28-29

 Tuần 5:
5TB: 30-31

 Tuần 5:
5TD: 28-
29

Nguyễn Thị Anh PHT

 Tuần 1:
CTA: 09-
12

 Tuần 1
 CTA:07-
10

 Tuần 1:
CTA: 04-
07

 Tuần 1:
CTA:02-05

 Tuần 1:
CTA:30/12-
03/01/2026

 Tuần 1:
CTB:06-09

 Tuần 1:
CTA:03-06

 Tuần 1:
CTA:31/3-
03/4

 Tuần 1:
CTB:05-08

(140/1 năm)

 Tuần 2:
CTB:16-
19

 Tuần 2:
CTB: 14-
17

 Tuần 2:
CTB 11-14

 Tuần 2:
3TB: 09-12

 Tuần 2:
CTB: 07-
10/01

 Tuần 2:
CTC: 13-
16

 Tuần 2:
CTB: 10-
13

 Tuần 2:
CTB:07-
10

 Tuần 2:
CTC: 12-
15

(4 tiết/ tuần)

 Tuần 3:
CTC:23-
26

 Tuần 3:
CTC 21-24

 Tuần 3:
CTC: 18-
21

 Tuần 3:
CTC: 16-
19

 Tuần 3:
CTC: 14-
17/01 NghỈ tết

 Tuần 3:
CTC: 17-
20

 Tuần 3:
CTC: 14-
17

 Tuần 3:
3TA: 18-22

Tuần 4:
3TB: 29-
03/10

 Tuần 4
3TA: 28-31

 Tuần 4:
3TB: 25-28

 Tuần 4:
3TB:23-26

 Tuần 4:
3TB:21-
24/01

 Tuần 4:
3TB:24-27

 Tuần 4:
3TB:24-27

 Tuần 4:
3TB:21-
24

 Tuần 5
CTA:29-31

 Tuần
5:CTA: 31-
03/5

3 Cao Thị Yên PHT

 Tuần 1:
4TA:07-10

 Tuần 1:
4TB: 04-07

 Tuần 1:
4TB:02-05

 Tuần 1:
4TB:30/12-
03/01/2026

 Tuần 1:
3TA:06-09

 Tuần 1:
3TA:03-06

3TA:07-
10/4

 Tuần 1:
3TA:05-
08/5 140/ 1 năm



3 Cao Thị Yên PHT

140/ 1 năm
 Tuần 1:
4TA: 09-
12

 Tuần 2:
4TB 14-17

 Tuần 2:
4TC: 11-14

 Tuần 2:
4TC: 09-12

 Tuần 2:
4TC: 07-
10/01

 Tuần 2:
4TA: 13-16

 Tuần 2:
4TA: 10-13

 Tuần 2:
4TA:14-
17

 Tuần 2:
4TA: 12/15

 Tuần 2:
4TB;16-
19

 Tuần 3:
4TC 21-
24/10

 Tuần 3:
3TA:18-21

 Tuần 3:
3TA: 16-19

 Tuần 3:
4TA: 14-
17/01 Ngỉ tết

 Tuần 3:
4TB: 17-20

 Tuần 3:
4TB: 21-
24

 Tuần 3:
4TB: 18-
22/5

(4 tiết/ 1 tuần)

 Tuần 3:
 4TC: 25-
26

 Tuần 4:
3TA:28-
31/10

 Tuần 4:
4TA: 25-28

 Tuần 4:
4TA:23-26

 Tuần 4:
4TB:21-
24/01

 Tuần 4:
4TC:24-
27/02

 Tuần 4:
4TC:24-27

 Tuần 4:
4TC:31-
03/5

 Tuần 4:
3TA 29-
03/10

 Tuần 5
4TC:29-31

Tân Minh, ngày 03  tháng  9   năm 2025
KH. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Cao Thị Yên
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